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TRIỂN LÃM THỰC PHẨM QUỐC TẾ CAO HÙNG
(6-9/11/2014, Trung tâm Triển lãm Cao Hùng - KEC)
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
Mẫu 2

1.THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
	Tên Công ty:
	

	Tên giao dịch quốc tế:
	

	Địa chỉ:
	

	Tel:                                                                                Fax:

	E-mail:                                                                          Website (bắt buộc): 

	Năm thành lập:                                                            Mã số thuế:

	Loại hình đơn vị:
	· Nhà nước
	· Dân doanh 
	· Doanh nghiệp có vốn ĐTNN

	
	· Hợp tác xã                                 
	· Tổ chức XTTM
	· Hiệp hội doanh nghiệp           

	Quy mô doanh nghiệp:
	· trên 1000 lao động
	· từ 300 tới 1000 lao động
	· dưới 300 lao động

	2. Ngành hàng kinh doanh (phân loại theo Tổng cục thống kê, đánh dấu vào ô vuông):

	· Hải sản
	· Sắn và sản phẩm
	· Gỗ và sản phẩm từ gỗ
	· Phương tiện vận tải

	· Rau quả
	· Bánh kẹo, ngũ cốc
	· Hàng dệt may
	· Đá quý, kim loại quý

	· Hạt điều
	· Thực phẩm khác
	· Giầy dép các loại
	· Máy móc, thiết bị,..

	· Cà phê
	· Quặng và khoáng sản
	· Vật liệu xây dựng
	· Cao su và sản phẩm

	· Gạo
	· Mây tre, cói, thảm
	· Máy tính, điện tử
	· Hàng khác………

	3. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: (đánh dấu vào ô vuông)

	· ISO
	· QS
	· JIS
	· HACCP
	· GAP
	· Khác

	4. Sản phẩm trưng bày và giới thiệu tại Hội chợ:
	

	

	5. Thị trường xuất khẩu truyền thống:

	6. Thị trường xuất khẩu mới:

	7. Kim ngạch xuất khẩu năm 2012, 2013 (tính bằng USD):


	Năm
	Tổng doanh thu  (USD)
	Kim ngạch xuất khẩu
	Kim ngạch XK sang Đài Loan

	2012
	
	
	

	2013
	
	
	

	8. Mặt hàng xuất khẩu (kê khai những mặt xuất khẩu chính)


	STT
	Tên mặt hàng/dịch vụ
	Số lượng (tấn)
	Kim ngạch (USD)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	9. Các Hội chợ nước ngoài đã tham gia


	Năm
	Tên Hội chợ
	Nước tổ chức
	Nhà nước hỗ trợ
	DN tự chịu chi phí

	2011
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	

	2013
	
	
	
	


…………...………………, ngày         tháng        năm 2014
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
